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	TT
	Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng số

	
	
	TNKQ
	TNKQ
	TL
	TL
	TL
	

	1
	Phép nhân hai số nguyên và tính chất của phép nhân.
	Số câu hỏi
	Câu 1,2,3
	
	Bài 1a
	
	
	4

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	
	1,5
(15,0%)

	2
	Bội và ước của một số nguyên.
	Số câu hỏi
	Câu 4
	
	
	Bài 1b
	
	2

	
	
	Số điểm
	0,33
	
	
	0,5
	
	0,83
(8,3%)

	3
	Khái niệm phân số. Phân số bằng nhau. Tính chất cơ bản của phân số. Rút gọn phân số. Quy đồng mẫu nhiều phân số. So sánh phân số.
	Số câu hỏi
	Câu 5,6,7,8,9
	Câu 10,11
	
	Bài 2a
	
	8

	
	
	Số điểm
	1,67
	0,67
	
	0,75
	
	3,09
(30,9%)

	4
	Các phép tính cộng, trừ phân số và tính chất cơ bản của phép cộng phân số.
	Số câu hỏi
	Câu 12
	Câu 13
	Bài 2b
	
	Bài 2c
	4

	
	
	Số điểm
	0,33
	0,33
	0,5
	
	1,0
	2,16
(21,6%)

	5
	Góc. Số đo góc. Vẽ góc cho biết số đo.
	Số câu hỏi
	Câu 14
	
	Vẽ hình
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	0,33
	
	0,5
	
	
	0,83
(8,3%)

	6
	
Khi nào thì 
	Số câu hỏi
	Câu 15
	
	Bài 3a
	Bài 3b
	
	3

	
	
	Số điểm
	0,34
	
	0,5
	0,75
	
	1,59
(15,9%)

	TS câu toàn bài
	12
	6
	3
	1
	22

	TS điểm toàn bài
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
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1  Trangtailieu.com  –   Thư vi ? n online dành cho m ? i l ? a tu ? i  

MA TR ? N Đ ?  KI ? M TRA GI ? A H ? C K ?  II  -   NĂM H ? C 2020 - 2021   MÔN:  TOÁN  -   L ? P:  6   (th ? i gian làm bài  60   phút -   không k ?  th ? i gian gia o đ ? )   (Kèm theo Công văn s ?  1749/SGDĐT - GDTrH ngày 13/10/2020  c ? a S ?  GDĐT Qu ? ng Nam)    

TT  C ? p đ ?   Ch ?  đ ?  Nh ? n bi ? t  Thông hi ? u  V ? n d ? ng  V ? n d ? ng cao  T ? ng s ?  

TNKQ  TNKQ  TL  TL  TL  

1  Phép nhân hai s ?  nguyên và  tính ch ? t c ? a phép nhân.  S ?  câu h ? i  Câu 1,2 ,3   Bài 1a    4  

S ?  đi ? m  1,0   0,5    1,5   (15,0 %)  

2  B ? i và ư ? c c ? a  m ? t s ?   nguyên.  S ?  câu h ? i  Câu  4    Bài 1b   2  

S ?  đi ? m  0,33    0,5   0,83   (8,3 %)  

3  Khái ni ? m phân s ? .   Phân s ?   b ? ng nhau. T ính ch ? t cơ b ? n  c ? a  phân s ? . Rút g ? n phân s ? .   Quy đ ? ng m ? u nhi ? u phân s ? .   So sánh phân s ? .  S ?  câu h ? i  Câu  5,6,7,8 ,9  Câu  10 ,11   Bài 2 a   8  

S ?  đi ? m  1,67  0,67   0,75   3,09   (30,9 %)  

4  Các phép tính   c ? ng, tr ?  phân  s ?   và tính ch ? t cơ b ? n c ? a  phép c ? ng phân s ? .  S ?  câu h ? i  Câu  12  Câu 13  Bài 2b   Bài 2 c  4  

S ?  đi ? m  0,33  0,33  0,5   1,0  2,16   (21,6 %)  

5  Góc.   S ?  đo góc. V ?  góc cho  bi ? t s ?  đo.  S ?  câu  h ? i  Câu 14   V ?  hình    1  

S ?  đi ? m  0,33   0,5    0,83   (8,3%)  

6  Khi nào thì  
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 S ?  câu h ? i  Câu 15   Bài 3a  Bài 3b   3  

S ?  đi ? m  0,34   0,5  0,75   1,59   (15,9%)  

TS câu toàn bài  12  6  3  1  22  

TS đi ? m toàn bài  4,0  3,0  2,0  1,0  10  
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